
STT Tên công trình Căn cứ pháp lý
Kinh phí đề nghị 

phân bổ 
Ghi chú

A Sở Xây dựng 83.000.000.000

I Công trình Khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, đảm bảo giao thông 5.671.476.000

1

Khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên QL.279C 

(Km0+00-Km68+00); QL.12 (Km138+650-Km281+00), tỉnh Điện Biên (Do ảnh 

hưởng các đợt mưa, lũ xảy ra từ ngày 19/5 đến ngày 30/5/2025)

385/QĐ-SXD ngày 

06/10/2025
54.265.000

Đã triển khai thực hiện, phê duyệt hồ sơ 

hoàn thành công trình.

2

Khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên QL.279C 

(Km0+00-Km68+00); QL.12 (Km138+650-Km281+00), tỉnh Điện Biên (Do ảnh 

hưởng các đợt mưa, lũ xảy ra từ ngày 20/6 đến ngày 30/6/2025)

386/QĐ-SXD ngày 

06/10/2025
103.171.000

Đã triển khai thực hiện, phê duyệt hồ sơ 

hoàn thành công trình.

3

Khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên tuyến đường 

Quốc lộ 4H đoạn Km0+00 - Km47+00; Nhánh 4H1 (Km0+00-Km13+00), tỉnh 

Điện Biên (Do ảnh hưởng các đợt mưa, lũ xảy ra từ ngày 19/5 đến ngày 

30/5/2025)

441/QĐ-SXD ngày 

13/11/2025
143.764.000

Đã triển khai thực hiện, phê duyệt hồ sơ 

hoàn thành công trình.

4

Khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên tuyến đường 

Quốc lộ 4H đoạn Km0+00 - Km47+00; Nhánh 4H1 (Km0+00-Km13+00), tỉnh 

Điện Biên (Do ảnh hưởng các đợt mưa, lũ xảy ra từ ngày 20/6 đến ngày 

30/6/2025)

442/QĐ-SXD ngày 

13/11/2025
201.318.000

Đã triển khai thực hiện, phê duyệt hồ sơ 

hoàn thành công trình.

5

Khắc phục hậu thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên tuyến Quốc lộ 4H 

đoạn Km0+00 – Km47+00; Nhánh 4H1 đoạn Km0+00 – 13+00, tỉnh Điện Biên 

(Do ảnh hưởng các đợt mưa, lũ từ ngày 18/7/2025 đến ngày 28/7/2025 và từ 

ngày 31/7/2025 đến ngày 01/8/2025)

477/QĐ-SXD ngày 

25/11/2025
124.923.000

Đã triển khai thực hiện, phê duyệt hồ sơ 

hoàn thành công trình.

6

Khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên tuyến đường 

Quốc lộ 4H đoạn Km0+00 - Km47+00; Nhánh 4H1 (Km0+00-Km13+00), tỉnh 

Điện Biên (Do ảnh hưởng của các đợt mưa, lũ từ ngày 20/8/2025 đến ngày 

28/8/2025) 

494/QĐ-SXD ngày 

01/12/2025
733.007.000

Đã triển khai thực hiện, phê duyệt hồ sơ 

hoàn thành công trình.

7

Khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên QL.4H 

(Km47+00-Km184+700); Nhánh 4H2 (Km0+00-Km37+00), tỉnh Điện Biên (Do 

ảnh hưởng các đợt mưa, lũ xảy ra từ ngày 20/6 đến ngày 30/06/2025)

445/QĐ-SXD ngày 

13/11/2025
339.920.000

Đã triển khai thực hiện, phê duyệt hồ sơ 

hoàn thành công trình.

8

Khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên QL.4H 

(Km47+00-Km184+700); Nhánh 4H2 (Km0+00-Km37+00), tỉnh Điện Biên 

(Do ảnh hưởng của các đợt mưa, lũ từ ngày 18/7/2025 đến ngày 28/7/2025 và từ 

ngày 31/7/2025 đến ngày 02/8/2025)

483/QĐ-SXD ngày 

27/11/2025
747.372.000

Đã triển khai thực hiện, phê duyệt hồ sơ 

hoàn thành công trình.

9

Khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên QL.12 

(Km89+900 – Km138+650) bao gồm cả tuyến cũ; QL.279 (Km272+200 – 

Km289+550); QL.279 (đoạn Tuần Giáo - Tây Trang); QL.279B (Km0 – 

Km10+323); QL.6 cũ (Km386+00 - Km398+500), tỉnh Điện Biên (Do ảnh 

hưởng của các đợt mưa, lũ từ ngày 20/6/2025 đến ngày 06/7/2025)

435/QĐ-SXD ngày 

11/11/2025
715.606.000

Đã triển khai thực hiện, phê duyệt hồ sơ 

hoàn thành công trình.

10

Khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên QL.12 

(Km89+900 – Km138+650); QL.279 (đoạn Tuần Giáo – Tây Trang), tỉnh Điện 

Biên (Do ảnh hưởng của các đợt mưa, lũ từ ngày 18/7/2025 đến ngày 28/7/2025 

và từ ngày 31/7/2025 đến ngày 01/8/2025)

436/QĐ-SXD ngày 

11/11/2025
1.057.707.000

Đã triển khai thực hiện, phê duyệt hồ sơ 

hoàn thành công trình.

11

Khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên QL.12 

(Km138+650-Km204+163), tỉnh Điện Biên (Do ảnh hưởng của các đợt mưa, lũ 

từ ngày 18/7/2025 đến ngày 28/7/2025 và từ ngày 31/7/2025 đến ngày 

01/8/2025).

554/QĐ-SXD ngày 

22/12/2025
573.243.000

Đã triển khai thực hiện, phê duyệt hồ sơ 

hoàn thành công trình.

12

Khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên QL.12 

(Km89+900 – Km138+650); QL.279 (Km272+200 – Km289+550); QL.279 

(đoạn Tuần Giáo – Tây Trang), tỉnh Điện Biên (Do ảnh hưởng của các đợt mưa, 

lũ từ ngày 20/8/2025 đến ngày 28/8/2025).

593/QĐ-SXD ngày 

31/12/2025
877.180.000

Đã triển khai thực hiện, phê duyệt hồ sơ 

hoàn thành công trình.

II Dự án Khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai 58.637.727.000

1

 Khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên các tuyến quốc lộ, 

đường tỉnh Sở Xây dựng được giao quản lý (do ảnh hưởng các đợt mưa từ ngày 

19/5 đến ngày 30/5/2025 ).

Lệnh xây dựng dự án khẩn cấp phòng, 

chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên 

các tuyến quốc lộ, đường tỉnh Sở Xây 

dựng được giao quản lý (do ảnh hưởng 

các đợt mưa từ ngày 19/5 đến ngày 

30/5/2025) số 1430/QĐ-UBND ngày 

03/7/2025

Phân bổ kinh phí cho Sở xây dựng để thực hiện các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiện tai, xử lý ùn tắc, đảm bảo giao thông trên các tuyến quốc lộ từ 

nguồn ngân sách trung ương năm 2025 bổ sung có mục tiêu cho địa phương chi các hoạt động kinh tế đường bộ tại quyết định số 2289/QĐ-TTg 

ngày 30/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ

Đơn vị tính:  đồng

(Kèm theo Tờ trình số 230-TTr/ĐU ngày 05/02/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh)

PHỤ LỤC



1.1
Hạng mục: Sửa chữa, khôi phục công trình giao thông đường bộ bị thiệt hại hư 

hỏng do thiên tai gây ra tại vị trí Km32+750/QL.4H

536/QĐ-SXD ngày 

11/12/2025
1.335.953.000

Đã triển khai thực hiện, phê duyệt hồ sơ 

hoàn thành công trình.

1.2

Hạng mục: Sửa chữa, khôi phục công trình giao thông đường bộ bị thiệt hại hư 

hỏng do thiên tai gây ra tại vị trí Km119+500, Km122+150/QL.12 và 

Km2+560/QL.279B

594/QĐ-SXD ngày 

31/12/2025
3.364.184.000

Đã triển khai thực hiện, phê duyệt hồ sơ 

hoàn thành công trình.

2

Khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ trên các tuyến quốc lộ (do ảnh hưởng các đợt mưa từ ngày 18/7 đến 

ngày 28/7/2025 và từ ngày 31/7 đến ngày 02/8/2025)

Lệnh xây dựng công trình Khẩn cấp về 

thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các 

tuyến đường quốc lộ (do ảnh hưởng các 

đợt mưa từ ngày 18/7 đến ngày 

28/7/2025 và từ ngày 31/7 đến ngày 

02/8/2025)  số 2012/QĐ-UBND ngày 

08/9/2025.

2.1
Hạng mục: Khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao 

thông trên QL.12 tuyến cũ tại Km125+450; QL.12 tại Km136+833
03/QĐ-SXD ngày 05/01/2026 982.873.000

Đã triển khai thực hiện, phê duyệt hồ sơ 

hoàn thành công trình.

2.2

Hạng mục: Khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao 

thông trên QL.4H tại Km9+700; Km19+00 – Km19+200 20/QĐ-SXD ngày 10/01/2026 1.756.717.000
Đã triển khai thực hiện, phê duyệt hồ sơ 

hoàn thành công trình.

2.3
Hạng mục: Khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông tại QL.12 đoạn 

Km227+00 - Km261+900; Km61+805/QL.279C
21.454.000.000 Đang triển khai thực hiện.

2.4
Hạng mục: Khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông tại Km148+300 

và Km169+080/QL.4H
5.144.000.000 Đang triển khai thực hiện.

3

Khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ trên tuyến QL.12 (do ảnh hưởng các đợt mưa từ ngày 18/7 đến ngày 

28/7/2025 và từ ngày 31/7 đến ngày 02/8/2025)

Lệnh xây dựng dự án Khẩn cấp về thiên 

tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên 

tuyến QL.12 (do ảnh hưởng các đợt mưa 

từ ngày 18/7 đến ngày 28/7/2025 và từ 

ngày 31/7 đến ngày 02/8/2025) số 

2343/QĐ-UBND ngày 06/10/2025.

3.1

Khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ trên tuyến QL.12 (do ảnh hưởng các đợt mưa từ ngày 18/7 đến ngày 

28/7/2025 và từ ngày 31/7 đến ngày 02/8/2025)

24.000.000.000 Đang triển khai thực hiện.

4

Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường 

bộ do Sở Xây dựng được giao quản lý (do ảnh hưởng các đợt mưa từ ngày 28/9 

đến ngày 10/10/2025)

 Lệnh xây dựng dự án: Khẩn cấp khắc 

phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao 

thông trên các tuyến đường bộ do Sở 

Xây dựng được giao quản lý (do ảnh 

hưởng các đợt mưa từ ngày 28/9 đến 

ngày 10/10/2025)số 2773/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2025.

4.1
Hạng mục: Khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao 

thông tại Km267+450/QL.12
500.000.000 Đang triển khai thực hiện.

5
Vận chuyển tài sản là vật tư dự phòng điều chuyển từ Bộ Xây dựng phục vụ công 

tác khắc phục thiên tai, đảm bảo giao thông.
100.000.000

Vật tư dự phòng được diều chuyển tài 

sản theo Quyết định số 1622/QĐ-BXD 

ngày 29/09/2025 của Bộ Xây dựng về 

việc điều chuyển tài sản công. 

III Kinh phí chưa đủ điều kiện phân bổ 18.690.797.000

Sở Xây dựng tổ chức lập, triển khai 

thực hiện dự án sửa chữa đột xuất và 

thực hiện phân bổ kinh phí đảm bảo 

theo quy định.

III.1 Công trình sửa chữa đột xuất hư hỏng kết cấu hạ tầng do ảnh hưởng mưa lũ

1

Dự án sửa chữa đột xuất hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các 

tuyến QL.12 (Km89+900-Km261+900), QL.279, QL279C do ảnh hưởng của 

mưa lũ năm 2025.
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